
ĐVT: Nghìn đồng/m2

Vị trí 3 Vị trí 4

Điều chỉnh Điều chỉnh

1 Đất ven Quốc lộ 10 (đoạn thuộc xã Nguyên Giáp) 1.920 1.440

2 Đất ven đường tỉnh 391

- Đoạn thuộc địa bàn các xã Hưng Đạo và Nguyên Giáp 1.920 1.440

- Đoạn thuộc địa bàn xã Đại Sơn 1.680 1.260

- Đoạn thuộc địa bàn các xã Quang Phục, Tái Sơn 1.680 1.260

- Đoạn thuộc địa bàn xã Văn Tố 1.680 1.260

- Đoạn thuộc địa bàn xã Cộng Lạc 1.920 1.440

- Đoạn thuộc các xã Quang Trung, Tiên Động 1.680 1.260

3 Đất ven Quốc lộ 37 (đoạn thuộc các xã Quảng Nghiệp, Đại Hợp, Dân Chủ) 1.920 1.440

11. Huyện Tứ Kỳ

TT Vị trí đất

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản
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